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TÓM TẮT 

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nhận thức của cộng đồng về 

vai trò của rừng và sự tham gia của họ vào bảo tồn, phát triển rừng còn hạn chế. Nghiên cứu nhằm phân tích thực 

trạng và đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ, phát triển rừng ngập 

mặn tại huyện Giao Thuỷ. Nghiên cứu sử dụng thông tin thứ cấp và dữ liệu được thu thập từ điều tra, thảo luận 

nhóm với 95 người dân, 14 cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị có liên quan đến rừng ngập mặn và được xử lý bằng 

phần mềm Excel. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân đã nhận thức được vai trò của rừng và tham gia tích cực 

vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách và kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng 

nhưng ít đóng góp tiền và ngày công cho hoạt động này. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất 

nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn tại Giao Thuỷ. 

Từ khoá: Nhận thức và sự tham gia của người dân, bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn. 

Community Awareness and Participation in Mangrove Forest Protection  
and Development in Giao Thuy District, Nam Dinh Province 

ABSTRACT 

Mangrove forest protection and development are facing many difficulties, the most challenging being the limited 

awareness of the local people about the role of forests and their participation in forest conservation and development. 

The research aimed to analyze the current situation and propose solutions to raise awareness and participation of 

people in mangrove protection and development in Giao Thuy district. The study used primary and secondary 

information collected from 95 people, 14 managers of agencies and departments related to mangrove forest. 

Research results show that people were aware of the role of forests and actively participate in propaganda and policy 

dissemination activities, inspection and monitoring forest protection and development activities over the past time. but 

little contribution of money and labor for this activity. Some solutions were proposed from the research results to raise 

awareness and participation of people in mangrove forest protection and development in Giao Thuy district. 

Keywords: Local People’ awareness and participation, mangrove forest protection and development. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng ngêp mặn (RNM) cung cçp các giá trð 

sinh thái to lớn cho con người như ngën ngừa xói 

mòn, cung cçp möi trường søng cho các loài cá, 

bâo vệ cûng đ÷ng dån cư ven biển khói các hiện 

tượng thời tiết khíc nghiệt và lưu trữ lượng lớn 

carbon xanh, góp phæn giâm thiểu biến đùi khí 

hêu toàn cæu (Megaze & cs., 2017). Mặc dù vêy, 

có sự suy giâm câ về sø lượng và chçt lượng RNM 

bởi các nguyên nhån như cöng nghiệp hoá, đö thð 

hoá, chuyển mục đích sử dụng rừng, sân xuçt gú 

và than cþi, đặc biệt là phát triển diện tích nuôi 

tôm quy mô lớn (Balsco, 2001). Những nëm 

1980-2000, RNM trên thế giới bð mçt tới 35% 

tùng diện tích và tiếp tục giâm 0,4%/nëm vào giai 

đoän 2000-2014 (từ 173.067km2 xuøng còn 

163.925km2) (Hamilton & Casey, 2016).  

Ở Việt Nam, RNM có tøc đû giâm nhanh 

giai đoän 1943-2000 từ 450.000ha xuøng 
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155.290ha, chþ yếu do chiến tranh, chuyển đùi 

đçt rừng sang sân xuçt nông nghiệp, nuôi tr÷ng 

thuỷ sân và tøc đû đö thð hoá cao (Sam & cs., 

2005). Để bâo vệ và quân lý hiệu quâ tài nguyên 

rừng, Chính phþ đã ban hành khung pháp lý 

liên quan đến bâo vệ và phát triển RNM góp 

phæn tích cực cho bâo t÷n đa däng sinh hõc. Các 

đða phương, nhà tài trợ trong và ngoài nước, đã 

và đang đæu tư ngu÷n lực vào hàng loät sáng 

kiến và chương trình nhìm phục h÷i và phát 

triển RNM. Kết quâ từ nëm 2000-2019, diện 

tích RNM từ 155.290ha lên 256.300ha (trong đò 

150.100ha diện tích có rừng và 106.200ha chưa 

thành rừng) (Thu Hoà, 2021). Tuy nhiên, quân 

lý RNM ở Việt Nam hiện nay đang đøi mặt với 

nhiều khò khën, thách thức như chưa cò sự 

phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan 

quân lý các cçp, mâu thuén trong quy hoäch sử 

dụng đçt cþa các đða phương, gia tëng nhu cæu 

sử dụng đçt cho các ngành khác, đặc biệt là 

thiếu sự gín kết các cûng đ÷ng đða phương và 

các nú lực xoá đòi giâm nghèo (Slayde Hawkins 

& cs., 2010; Kipkeu & cs., 2014).  

Giao Thuỷ có khu bâo t÷n đçt ngêp nước 

cþa tînh Nam Đðnh thuûc khu vực Vườn Quøc 

gia (VQG) Xuân Thuỷ - khu Ramsar đæu tiên 

được UNESCO công nhên cþa Việt Nam (Hong 

& cs., 2007). Từ khi thành lêp nëm 1993, VQG 

Xuân Thuỷ đã phøi hợp với UBND huyện Giao 

Thuỷ và các xã, thð trçn để hän chế người dân 

đða phương tiếp cên khu vực lõi rừng cÿng như 

triển khai nhiều hoät đûng, chương trình, dự án 

để bâo vệ và phát triển RNM. Mặc dù vêy, hiện 

nay RNM täi Giao Thuỷ đang phâi đøi diện với 

nhiều khò khën, thách thức phù biến như đã 

trình bày ở trên (Hong & cs., 2007). Trong đò, 

mût trong những nguyên nhân quan trõng là 

nhên thức cþa cûng đ÷ng về vai trò cþa RNM và 

sự tham gia cþa hõ vào bâo t÷n và phát triển 

RNM còn hän chế (Dinh Duc Truong, 2021). Đã 

có mût sø nghiên cứu đánh giá sự tham gia cþa 

cûng đ÷ng trong bâo vệ và phát triển rừng, đa 

däng sinh hõc như Dinh Duc Truong (2021) täi 

VQG Xuân Thuỷ; VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, 

cþa Phäm Bình Quyền & cs. (2009) và Træn Thð 

Thu Hà & cs. (2023) täi RNM Cæn Giờ„ Tuy 

nhiên, các nghiên cứu mới chî đánh giá sự hiểu 

biết cþa người dân về đa däng sinh hõc và giá trð 

kinh tế cþa các vüng đçt ngêp nước mà chưa 

đánh giá sự khác biệt trong nhên thức và sự 

tham gia cþa cûng đ÷ng đða phương trong việc 

bâo vệ và phát triển riêng với RNM. Mục tiêu 

cþa nghiên cứu này nhìm đánh giá nhên thức 

cþa cûng đ÷ng đða phương về giá trð và sự thay 

đùi RNM täi huyện Giao Thuỷ thời gian qua 

cÿng như sự tham gia cþa cûng đ÷ng trong các 

hoät đûng bâo vệ và phát triển RNM cþa đða 

phương; từ đò, đề xuçt giâi pháp nâng cao nhên 

thức và thu hút nhiều hơn sự tham gia cþa cûng 

đ÷ng trong việc bâo vệ và phát triển RNM täi 

huyện Giao Thuỷ trong thời gian tới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn số liệu 

Thông tin thứ cçp được thu thêp từ các bû, 

ban, ngành cþa tînh Nam Đðnh và phòng, ban 

chức nëng cþa huyện Giao Thuỷ về các vçn đề 

liên quan đến bâo vệ và phát triển RNM. Thông 

tin sơ cçp được thu thêp bìng phương pháp điều 

tra chõn méu có chþ đích bìng bâng hói dựa 

trên chiến lược sinh kế điển hình cþa người dân 

vùng ven biển huyện Giao Thuỷ. Chiến lược 

sinh kế 1 g÷m 35 hû có sinh kế phụ thuûc hoàn 

toàn vào RNM và nhên giao khoán, bâo vệ rừng 

täi huyện Giao Thuỷ (đã điều tra tùng thể). 

Chiến lược sinh kế 2 g÷m các hû có hoät đûng 

sinh kế phụ thuûc mût phæn vào RNM (các hû 

søng gæn đê biển, đöi khi chën thâ gia sýc như 

trâu, bò, dê gæn hoặc trong RNM, hoät đûng du 

lðch sinh thái trong rừng, các hoät đûng sinh kế 

khác như nuöi ong„) täi 2 xã Giao An và Giao 

Thiện g÷m 60 hû, đã điều tra 40 hû. Chiến lược 

sinh kế 3 g÷m các hû có hoät đûng sinh kế không 

liên quan đến RNM (hû søng trong đê biển, xa 

RNM, chþ yếu sân xuçt nông nghiệp thuæn tuý 

như tr÷ng lýa, hoa màu, chën nuöi gia sýc gia 

cæm„), nghiên cứu chõn đäi diện 10 hû/xã, tùng 

là 20 hû. Nûi dung điều tra bao g÷m thông tin 

chung cþa hû, nhên thức về vai trò cþa RNM, sự 

thay đùi cþa RNM, vai trò các bên liên quan, sự 

tham gia các hoät đûng bâo vệ và phát triển 

RNM. Phương pháp phóng vçn såu được sử 

dụng để thu thêp thông tin từ 2 cán bû quân lý 

VQG Xuân Thþy, 4 cán bû quân lý cçp huyện và 
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04 cán bû lãnh đäo cçp xã, 02 cán bû Hät kiểm 

lâm Giao Xuân Hâi và 2 cán bû Đ÷n biên phòng 

Ba Lät. Phương pháp phóng vçn nhóm têp 

trung (FGD) được thực hiện với sự tham gia cþa 

các thành viên trong 2 tù bâo vệ rừng và đäi 

diện nhóm hû có chiến lược sinh kế 2 và 3, múi 

nhóm FGD sẽ tiến hành ít nhçt với 5 người dân. 

2.2. Xử lý và phân tích thông tin 

Thöng tin đðnh tính được xử lý và síp xếp 

theo các chþ đề nghiên cứu, trao đùi. Thông tin 

đðnh lượng được xử lý bìng phền mềm Excel. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thøng kê mô 

tâ nhìm phân ánh nhên thức cþa người dân về 

vai trò cþa RNM và sự tham gia cþa cûng đ÷ng 

trong bâo vệ và phát triển RNM täi huyện Giao 

Thuỷ. Phương pháp thøng kê mô tâ düng để so 

sánh sự khác biệt về nhên thức và sự tham gia 

cþa các nhóm hû về vai trò RNM và các hoät 

đûng bâo vệ và phát triển RNM trên đða bàn 

huyện Giao Thuỷ. Phương pháp thang đo Likert 

được sử dụng để đánh giá mức đû nhên thức cþa 

người dân về vai trò cþa RNM theo ba mức đû: 

rçt quan trõng, trung bình và không quan trõng 

đøi với từng nûi dung đánh giá (Hoàng Trõng & 

Chu Nguyễn Mûng Ngõc, 2008). 

 

Hình 1. Tỷ lệ % người dân phân theo nhận thức  

của họ về lợi ích của rừng ngập mặn (n = 95, nëm 2022) 

Bâng 1. Tỷ lệ % người dân nhận thức về lợi ích của RNM theo các nhóm hộ (nëm 2022) 

Các Lợi ích 

Nhóm hộ 1 (n = 35) Nhóm hộ 2 (n = 40) Nhóm hộ 3 (n = 20) 

Quan 
trọng 

Bình 
thường 

Không  
quan trọng 

Quan 
trọng 

Bình 
thường 

Không 
quan trọng 

Quan 
trọng 

Bình 
thường 

Không 
quan trọng 

Cung cấp thu nhập từ đánh bắt, 
nuôi trồng thuỷ sản, nuôi ong 

100,00 - - 77,50 22,50 - 75,00 20,00 5,00 

Củi và các sản phẩm từ cây 
rừng khác 

5,71 8,57 85,71 7,50 12,50 80,00 25,00 35,00 40,00 

Thu hút khách du lịch 28,57 20,00 51,43 17,50 32,50 50,00 10,00 15,00 75,00 

Bảo vệ đê điều 100,00 - - 87,50 12,50 - 75,00 25,00 - 

Cung cấp cảnh quan sinh thái 80,00 20,00 - 80,00 20,00 - 40,00 45,00 15,00 

Môi trường sống cho các loài 
thuỷ sản 

100,00 - - 100,00 - - 75,00 25,00 - 

Môi trường sống cho các loài 
chim di cư 

85,71 14,29 - 82,50 10,00 7,50 85,00 10,00 5,00 

Kiểm soát bùn lắng và trầm tích 88,57 11,43 - 60,00 37,50 2,50 20,00 55,00 25,00 
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Hình 2. Nguồn người dân tiếp cận thông tin về lợi ích của rừng ngập mặn (n = 95, nëm 2022) 

 

Hình 3. Tỷ lệ % người dân phân theo nhận định 

của họ về sự thay đổi của rừng ngập mặn giai đoän 2012-2022 (N = 95) 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nhận thức của cộng đồng về vai trò 

của rừng ngập mặn täi huyện Giao Thuỷ 

3.1.1. Nhận thức về lợi ích của rừng  

ngập mặn 

Kết quâ khâo sát cho thçy người dân có nhên 

thức khác nhau về lợi ích cþa RNM (Hình 1). 

Khoâng 72% đến 82% sø người dân thçy 

được lợi ích kinh tế - möi trường và sinh thái cþa 

RNM (cung cçp thu nhêp từ khai thác thuỷ sân, 

möi trường søng cþa loài chim di cư, loài thuỷ 

sân, kiểm soát bùn lặng, bâo vệ đê điều là quan 

trõng). Từ 10-20% người dân coi RNM là ngu÷n 

cung cçp cþi và sân phèm từ cây rừng, thu hút 

khách du lðch, thçp hơn nhiều so với các lợi ích 

khác cþa RNM đã nêu trên do người dân không 

được phép khai thác, chặt phá rừng, khöng được 

phép mang gú dù là cþa cây chết về nhà trong 

bçt kỳ trường hợp nào. Mặt khác, việc khai thác 

mêt ong và các lâm sân ngoài gú từ rừng chưa 

được chú trõng. Khoâng 20% sø hû dân thçy được 

vai trò phát triển du lðch sinh thái cþa RNM, cho 

thçy dðch vụ du lðch sinh thái đã bít đæu phát 

triển ở khu vực VQG Xuân Thuỷ. 
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Có sự khác biệt rçt rõ rệt trong nhên thức 

cþa các nhóm hû về lợi ích cþa RNM (Bâng 1). 

Nhóm hû 1 có nhên thức đæy đþ, rõ ràng nhçt về 

các lợi ích cþa RNM. Trong khi nhóm hû 2 có sự 

hiểu biết khá rõ về các vai trò cþa RNM. Chî có 

nhóm hû 3 ít quan tåm đến lợi ích cþa RNM mà 

chî hiểu vai trò cþa RNM trên các khía cänh về 

cung cçp thu nhêp cho người dân từ đánh bít, 

nuôi tr÷ng thuỷ hâi sân, bâo vệ đê điều và môi 

trường søng cþa chim di cư. 

Ngu÷n thöng tin giýp người dân hiểu lợi ích 

cþa RNM khá phong phú (Hình 2). Hơn 84% sø 

người dân thçy được những lợi ích này từ trâi 

nghiệm thực tế cþa bân thân thông qua các hoät 

đûng thường ngày. Trên 70% sø dân cho rìng hõ 

biết được lợi ích cþa RNM từ các phương tiện 

thöng tin đäi chýng, internet (đài, tivi và 

smartphone). Ngoài ra, còn mût bû phên nhó 

người dân (5,26% sø ý kiến) không thêt sự quan 

tåm đến lợi ích cþa RNM do các hoät đûng sinh 

kế cþa hõ ở khu vực khá xa so với RNM (trên 

10km) nên chî biết các thöng tin liên quan đến 

RNM qua loa phát thanh cþa đða phương hoặc 

qua các cuûc hõp tuyên truyền, phù biến cþa 

chính quyền xã, thôn 

3.1.2. Nhận thức về sự thay đổi của rừng 

ngập mặn tại huyện Giao Thuỷ 

Đánh giá về sự thay đùi cþa RNM trong 10 

nëm qua (2012-2022), trên 65% sø người dân 

cho rìng đû che phþ rừng/diện tích RNM đã 

tëng lên, dü diện tích tëng khöng nhiều, do 

diện tích tr÷ng chưa thành rừng còn chiếm tỷ 

lệ lớn (Hình 3). Có từ 55% đến 62% ý kiến cho 

rìng sø lượng thuỷ sân trong RNM giâm nhiều 

so với trước đåy, trong đò tøc đû giâm sân 

lượng töm, ngao nhanh hơn các loài khác. Trên 

55% ý kiến cþa người dân cho rìng việc sân 

xuçt nông nghiệp (tr÷ng lúa, nuôi thuỷ sân) 

gây ô nhiễm ngu÷n nước và khai thác bìng 

điện là nguyên nhân khiến sø lượng các loài 

thþy sân giâm nhanh thời gian qua. Cá biệt có 

trường hợp người dân canh tác tự nhiên trong 

RNM bð chết toàn bû con nuôi (tôm, cua) khi 

nước thâi khu vực ngoài RNM thâi vào khu 

vực trong. Mût nguyên nhân khác là biến đùi 

khí hêu vì nước biển dâng, hà bám vào thân 

cåy và đặc biệt là ânh hưởng từ bão sø 8 nëm 

2012 đã làm cho 170ha thuûc quân lý VQG và 

190,19ha RNM thuûc quân lý cþa 3 xã Giao 

An, Giao Läc, Giao Xuân bð đù, géy và chết 

(CIFOR, 2022). Biến đùi khí hêu ânh hưởng rõ 

rệt tới chế đû nước ở khu vực biển C÷n Lu và 

c÷n Xanh nên làm diện tích đçt bãi b÷i, RNM 

bð suy giâm. 

3.1.3. Vai trò của các bên liên quan trong 

bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn 

Đánh giá vai trñ cþa các bên trong việc thực 

hiện hoät đûng liên quan đến bâo t÷n và phát 

triển RNM, trên 90% sø người dân và cán bû 

đánh giá rìng vai trò chþ đäo nhçt thuûc về Ban 

quân lý VQG Xuân Thuỷ và đäi diện Uỷ ban 

nhån dån (UBND) các xã cÿng như Hät kiểm 

lâm Giao Xuân Hâi (Hình 4).  

Ở cấp thôn (cûng đ÷ng dån cư vüng đệm): 

Trưởng thôn tù chức các buùi hõp tuyên truyền, 

phù biến thông tin về bâo vệ và phát triển RNM. 

Tù bâo vệ rừng tiến hành kiểm tra, giám sát bâo 

vệ rừng (nhçt là diện tích rừng được giao 

khoán); Báo cáo sai phäm cò liên quan đến 

RNM cho xã/Hät kiểm låm để xử lý; Thực hiện 

khai thác ngu÷n lợi từ rừng theo quy đðnh; tiến 

hành nuôi tr÷ng thuỷ sân, sân xuçt nông nghiệp 

không gåy tác đûng tiêu cực tới sự phát triển 

cþa RNM và tham gia vào các chương trình, dự 

án cò liên quan đến RNM. 

Ở cçp xã: UBND xã thực hiện: (1) Phøi hợp 

với Sở Tài nguyên và Möi trường, VQG, các đơn 

vð có liên quan thực hiện quy hoäch bâo vệ 

rừng; (2) Tiến hành giao khoán, bâo vệ rừng và 

cçp chi trâ tiền công cho các thành viên tù bâo 

vệ rừng cûng đ÷ng theo đýng quy đðnh (xã Giao 

Läc); (3) Giâi quyết, xử lý các tranh chçp và vi 

phäm về RNM; phân bù diện tích đçt, rừng phù 

hợp cho các hû gia đình nuöi tr÷ng thuỷ sân 

(bao g÷m câ RNM) và giám sát việc quân lý 

rừng; (4) Têp huçn hàng nëm cho người dân về 

vai trò, lợi ích cþa RNM và biện pháp đâm bâo 

an toàn cho RNM; (5) Tiến hành hõp với Tù 

trưởng tù bâo vệ rừng về các công việc liên 

quan đến RNM. 
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Hình 4. Sơ đồ Venn về  

Mối quan hệ giữa các bên liên quan trong bâo vệ và phát triển RNM (2022) 

Đồn biên phòng và Kiểm lâm thực hiện: 

Hướng dén người dân thực hiện khai thác ngu÷n 

lợi từ RNM đýng quy đðnh; Kiểm tra thường 

xuyên và ngën chặn các hành đûng gây nguy häi 

đến tài nguyên rừng; Hõp với các thành viên Tù 

bâo vệ rừng để hướng dén xây dựng quy chế hoät 

đûng cþa Tù và tuyên truyền, phù biến quy đðnh 

trong bâo vệ và phát triển RNM. 

UBND huyện: Quân lý chung RNM, UBND 

các xã, các đ÷n biên phñng được giao bâo vệ 

rừng; Có quyền thu h÷i các diện tích rừng đã 

giao khoán nếu xây ra việc sử dụng sai mục 

đích; Tiến hành giâi quyết các tranh chçp, khiếu 

näi, tø cáo về rừng. 

UBND tỉnh: Quân lý chung hệ thøng rừng 

đða phương; Chî đäo công tác giao, cho thuê, thu 

h÷i rừng; Lêp và phê duyệt quy hoäch, kế hoäch 

bâo vệ và phát triển rừng cþa đða phương. Phê 

duyệt các chương trình, dự án về bâo vệ và phát 

triển rừng. 

Kết quâ phóng vçn nhóm cho thçy: 100% 

người dân thuûc hai tù bâo vệ rừng hiểu rõ vai 

trò cþa các cçp chính quyền đða phương trong 

việc thực hiện các hoät đûng bâo vệ và phát 

triển rừng. Trong khi đò, chî cò 82,5% người 

nhóm hû 2 và 35% người nhóm hû 3 là có hiểu 

biết nhưng khöng đæy đþ về vai trò cþa chính 

quyền các cçp với RNM. Các ý kiến nhên đðnh 

đều đ÷ng ý rìng khi có hành vi sai phäm thì 

người dân, tù bâo vệ rừng hay trưởng thön đều 

có trách nhiệm phâi báo cáo lên UBND xã để có 

biện pháp xử lý thích đáng. Cò 70,52% ý kiến 

biết các quy đðnh cò liên quan đến bâo vệ RNM 

do chính quyền xã và Ban quân lý VQG Xuân 

Thuỷ ban hành. Tuy nhiên, chî 4% (4/95) người 

dân biết các vën bân pháp luêt do Tînh hoặc 

Nhà nước ban hành. Còn 25% (24/95) ý kiến 

không hiểu hoặc khöng được tiếp cên với các 

thông tin cþa các vën bân chính sách ở cçp quøc 

gia hay thêm chí hõ không biết các quy đðnh mà 

mình đang tuån thþ là do cçp nào ban hành mà 

chî làm theo những người khác. Điều này gây 

khò khën lớn trong triển khai thực hiện công tác 

quân lý do sự hiểu biết về chính sách pháp luêt 

Cơ quan dịch 

vụ du lịch 

Cộng đồng dân cư vùng đệm 

(thôn) 
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cþa người dån chưa cao, cơ chế xử phät chưa rô 

ràng nên chưa có tác dụng lớn trong bâo vệ và 

phát triển RNM cþa đða phương. Bên cänh đò, 

việc phân công phøi hợp giữa các cơ quan, đơn vð 

trong bâo vệ, quân lý RNM còn bçt cêp do 

nhiệm vụ ch÷ng chéo, không rõ ràng làm giâm 

tính hiệu quâ cþa công tác này. 

3.2. Sự tham gia của cộng đồng vào bâo vệ 

và phát triển RNM täi Giao Thuỷ 

Luêt đçt đai 2013 (Quøc hûi XIII, 2013) và 

Luêt Bâo vệ phát triển rừng nëm 2004 (Quøc hûi 

XI, 2004) læn đæu tiên thừa nhên cûng đ÷ng dân 

cư thön bân là mût trong những chþ rừng (được 

giao rừng). Sau đò, Luêt Lâm nghiệp (nëm 2017) 

ưu tiên giao rừng cho hû gia đình, cá nhån, cûng 

đ÷ng dån cư cò phong tục, têp quán, vën hoá, tín 

ngưỡng, truyền thøng gín bó với rừng, cò hương 

ước và quy ước phù hợp với quy đðnh cþa pháp 

luêt. Đåy là cën cứ để UBND tînh và UBND 

huyện Giao Thuỷ tiến hành giao khoán rừng cho 

các hû quân lý. Vì thế, người dân ở Giao Thuỷ đã 

tham gia các hoät đûng khác nhau trong bâo t÷n 

và phát triển RNM (Hình 5). 

Những hû thuûc nhòm 1 và nhòm 2 đều rçt 

tích cực tham gia công tác tuyên truyền về vai 

trò, lợi ích cþa RNM và hú trợ chính quyền trong 

bâo vệ và phát triển rừng (như tham gia tr÷ng 

mới các cây rừng bð chết hoặc tr÷ng thêm rừng ở 

các khu vực đçt b÷i thêm, thu gom rác thâi täi 

rừng„). Khi tiến hành khai thác, nuôi tr÷ng thuỷ 

hâi sân trong khu vực RNM, người dån thường 

xuyên kiểm tra, giám sát hoät đûng cþa người 

dån trong và ngoài đða phương để nếu có hành vi 

xâm häi RNM thì báo ngay cho chính quyền biết 

để xử lý. Toàn bû thành viên hai tù bâo vệ rừng 

và mût sø đäi diện nhòm cư dån søng gæn RNM 

được tham gia các buùi hõp cûng đ÷ng với đäi 

diện VQG, đäi diện UBND xã, Hät kiểm lâm và 

Đ÷n biên phòng nhìm thực hiện việc góp ý xây 

dựng quy chế về bâo vệ, phát triển rừng (đặc biệt 

là quy chế về “Cûng đ÷ng khai thác bền vững 

ngu÷n lợi thuỷ sân dưới tán rừng ngêp mặn”) từ 

cuøi nëm 2000 đến nay, trong khi nhóm hû 3 gæn 

như khöng tham gia vào hoät đûng này (chî 

2,11% người tham gia). Đáng lưu ý, người dân câ 

ba nhóm hû đều khöng đòng gòp tiền cho việc bâo 

vệ và phát triển RNM, và chî cò 5 người nhóm hû 

1, 2 người nhóm hû 2 tham gia đòng gòp ngày 

cöng để tr÷ng rừng (chþ yếu theo các chương 

trình cþa Hûi chữ thêp đó huyện hoặc các tù chức 

quøc tế tài trợ kinh phí). 

  

Hình 5. Tỷ lệ % người dân tham gia các hoät động bâo vệ  

và phát triển RNM (n = 95, nëm 2022) 
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Người dån được giao khoán đçt rừng täi hai 

tù bâo vệ rừng ở Giao Läc và Giao An cò bën 

khoën vì cüng sự chî đäo và hướng dén cþa 

UBND huyện và Ban quân lý RNM nhưng cò sự 

khác nhau về hú trợ kinh phí cho hoät đûng bâo 

vệ RNM giữa hai tù. Thành viên tù bâo vệ  

rừng xã Giao Läc được nhên hú trợ kinh phí  

(180-200.000 đ÷ng/ha/nëm) cho tiến hành các 

hoät đûng bâo vệ rừng, trong khi đò, tù bâo vệ 

rừng cþa xã Giao An (17 hû) thì hiện khöng được 

nhên bçt kỳ khoân hú trợ nào. Thực tế, tçt câ các 

thành viên cþa 2 tù bâo vệ rừng vén thường 

xuyên kiểm tra, giám sát các hoät đûng khai thác 

trong khu vực rừng và tiến hành thông báo khi 

xây ra sai phäm, tham mưu cho chính quyền đða 

phương và các tù chức trong và ngoài nước trong 

việc triển khai các hoät đûng nhìm tiến hành 

quân lý bâo vệ rừng, nhçt là khu vực vùng lõi 

hiệu quâ cao nhçt. Do vêy, cæn chý ý đến kinh 

phí hú trợ cho tù bâo vệ rừng ở Giao An. 

3.3. Kết quâ bâo vệ và phát triển rừng ngập 

mặn täi huyện Giao Thuỷ 

Trong hơn 10 nëm qua, diện tích tr÷ng mới 

RNM không nhiều (từ 5ha đến 63 ha/nëm), 

khöng đều qua các nëm. Diện tích này chưa đþ 

lớn để bù läi diện tích rừng bð mçt. Nên nhìn 

chung, RNM cþa huyện vén giâm và nhiều nhçt 

là giai đoän 2015-2017 (71,09ha) (Hình 6). Tình 

träng này là do mût phæn diện tích RNM bð gãy, 

đù và chết do bão và vén còn tình träng chuyển 

rừng thành đæm nuôi ngao, tôm. Tuy nhiên, 

phæn lớn diện tích RNM giâm là ở các khu vực 

vüng đệm. 

  

Nguồn: UBND tỉnh Nam Định, 2010-2022. 

Hình 6. Diện tích đã và  

chưa thành rừng ngập mặn huyện Giao Thuỷ qua các năm 2010-2022 (ha) 

Bâng 2. Kết quâ hoät động bâo vệ  

và phát triển rừng ngập mặn huyện Giao Thuỷ giai đoän 2013- 2019 

Kết quả hoạt động ĐVT 2013 2015 2017 2019 

Bảo vệ rừng           

Khoanh nuôi có trồng bổ sung cây ngập mặn (kinh phí ngân sách nhà nước) ha 1.694,5 1.519,42 1.541,93 1.453,73 

Chăm sóc rừng (kinh phí dự án) ha - 141,07 141,07 141,07 

Phát triển rừng ngập mặn           

Trồng mới rừng tập trung ha 19,1 51,2 15 18,60 

Trồng cây phân tán (phục hồi rừng) ha 129,5 104,9 104 99,5 

1.777,0 1.824,0 
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Bâng 3. Tỷ lệ % người dån theo độ tuổi, giới tính và trình độ văn hoá đánh giá về ânh hưởng  

của các yếu tố đến nhận thức và sự tham gia của người dân vào bâo vệ và phát triển rừng ngập mặn (nëm 2022) 

Chỉ tiêu đánh giá 

Nhóm hộ 1 (n = 35) Nhóm hộ 2 (n = 40) Nhóm hộ 3 (n = 20) Chung (n = 95) 

Ảnh hưởng 
nhiều 

Ảnh 
hưởng ít 

Không  
ảnh hưởng 

Ảnh hưởng 
nhiều 

Ảnh 
hưởng ít 

Không 
ảnh hưởng 

Ảnh hưởng 
nhiều 

Ảnh 
hưởng ít 

Không 
ảnh hưởng 

Ảnh hưởng 
nhiều 

Ảnh 
hưởng ít 

Không 
ảnh hưởng 

Coi RNM có vai trò quan trọng 

Phân theo độ tuổi 

< 35 tuổi 3,16 1,05 - 4,21 2,11 1,05 4,21 3,16 - 11,58 6,32 1,05 

Từ 35-50 tuổi 15,79 3,16 7,37 13,68 6,32 4,21 5,26 3,16 2,11 34,74 12,63 13,68 

Trên 50 tuổi 4,21 1,05 1,05 5,26 3,16 2,11 2,11 1,05 - 11,58 5,26 3,16 

Phân theo trình độ học vấn 

Tiểu học 3,16 2,11 1,05 4,21 2,11 2,11 1,05 2,11 1,05 8,42 6,32 4,21 

THCS 15,79 3,16 7,37 16,84 8,42 5,26 8,42 5,26 1,05 41,05 16,84 13,68 

THPT trở lên 4,21 - - 2,11 1,05 - 2,11 - - 8,42 1,05 - 

Phân theo giới tính 

Nam 13,68 3,16 5,26 13,68 6,32 4,21 6,32 4,21 1,05 33,68 13,68 10,53 

Nữ 9,47 2,11 3,16 9,47 5,26 3,16 5,26 3,16 1,05 24,21 10,53 7,37 

Có tham gia bảo vệ và phát triển RNM 

Phân theo độ tuổi 

< 35 tuổi 4,21 - - 3,16 2,11 2,11 1,05 3,16 3,16 8,42 5,26 5,26 

Từ 35-50 tuổi 17,89 3,16 5,26 11,58 8,42 4,21 2,11 3,16 5,26 31,58 14,74 14,74 

Trên 50 tuổi 1,05 1,05 4,21 2,11 3,16 5,26 1,05 1,05 1,05 4,21 5,26 10,53 

Phân theo trình độ học vấn 

Tiểu học 2,11 3,16 1,05 3,16 3,16 2,11 1,05 - 3,16 6,32 6,32 6,32 

THCS 16,84 4,21 5,26 10,53 12,63 7,37 4,21 1,05 9,47 31,58 17,89 22,11 

THPT trở lên 2,11 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 - 1,05 1,05 3,16 3,16 3,16 

Phân theo giới tính 

Nam 11,58 7,37 3,16 10,53 5,26 8,42 1,05 2,11 8,42 23,16 14,74 20,00 

Nữ 5,26 6,32 3,16 7,37 3,16 7,37 2,11 3,16 4,21 14,74 12,63 14,74 
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Diện tích khoanh nuôi có tr÷ng bù sung cây 

ngêp mặn khoâng 1.500ha (toàn bû vùng lõi 

VQG Xuân Thuỷ), trong khi diện tích rừng được 

chëm sòc sử dụng vøn từ chương trình, dự án 

trong và ngoài nước chî chiếm gæn 10% 

(141,07ha). Diện tích rừng phòng hû được tr÷ng 

mới chưa nhiều (Bâng 2), phæn lớn là tr÷ng cây 

phân tán (tr÷ng bù sung ở các khu/bãi đçt trøng 

bên trong RNM), trong khi công tác khoanh 

nuôi có tr÷ng bù sung cây ngêp mặn được tiến 

hành với các diện tích thuûc vùng lõi cþa VQG. 

Diện tích RNM được tiến hành chëm sòc, bâo vệ 

là tên dụng kinh phí từ các chương trình, dự án 

trong và ngoài nước, kinh phí chưa nhiều nên 

hiệu quâ còn thçp (Bâng 2). 

3.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến nhận 

thức và sự tham gia của cộng đồng vào bâo 

vệ và phát triển rừng ngập mặn täi huyện 

Giao Thuỷ 

Ngoài những yếu tø khác nhau về sinh kế 

gín với RNM như trên đã nếu, mût sø yếu tø 

thuûc về đû tuùi, giới tính, trình đû vën hoá 

cÿng ânh hưởng đến nhên thức và sự tham gia 

cþa người dân trong bâo vệ và phát triển RNM 

(Bâng 3). Bâng 3 đang sử dụng phương pháp 

thøng kê mô tâ trong khi nếu nghiên cứu khai 

thác được mö hình đðnh lượng như phương pháp 

h÷i quy thứ bêc thì kết quâ sẽ cò ý nghïa cao 

hơn. Tuy nhiên do ngu÷n lực thời gian và kinh 

phí khâo sát nên sø méu bð hän chế để có thể áp 

dụng phương pháp trên. Đåy cò thể coi là hän 

chế cþa nghiên cứu. 

Theo nhên đðnh cþa người dân, nhóm tuùi từ 

35-50 tuùi, cò trình đû trung hõc cơ sở và phæn 

lớn là nam giới ở tçt câ các nhóm hû là những 

nhân tø ânh hưởng nhiều đến nhên thức cþa hõ 

về vai trò quan trõng cþa RNM cÿng như sự 

tham gia vào các hoät đûng bâo vệ và phát triển 

rừng ở đða phương. Nguyên nhân sự khác biệt 

trong đánh giá mức đû ânh hưởng các yếu tø đến 

từ ngu÷n tiếp cên thông tin (Hình 2), khi mà 

nhóm hû 1 tiếp cên nhiều hơn, thường xuyên hơn 

đến RNM thông qua các hoät đûng hàng ngày, 

phương tiện thöng tin đäi chúng và sự hõc hói từ 

thế hệ đi trước. Những người dân tham gia vào 

Tù quân lý bâo vệ rừng có lợi ích gín chặt với 

RNM chính là nhòm người hiểu rõ và tích cực 

tham gia vào bâo vệ và phát triển RNM hơn so 

với những nhóm khác. Ngoài ra, chính quyền đða 

phương sát sao, thực hiện thường xuyên hoät 

đûng kiểm tra, giám sát bâo vệ rừng cÿng là 

nguyên nhân góp phæn nâng cao nhên thức và sự 

tham gia cþa người dân về hoät đûng này. 

3.5. Một số giâi pháp nâng cao nhận thức 

và sự tham gia của cộng đồng trong bâo vệ 

và phát triển rừng ngập mặn täi Giao Thuỷ 

Để có thể nâng cao nhên thức và sự tham 

gia cþa cûng đ÷ng trong bâo vệ và phát triển 

RNM täi Giao Thuỷ trong thời gian tới, nên thực 

hiện mût sø giâi pháp như sau: 

(1) Khèn trương tiến hành điều chînh, hoàn 

thiện quy hoäch tùng thể sử dụng các vùng 

RNM cþa đða phương. Tiến hành khâo sát, 

nghiên cứu chi tiết về tình träng RNM, diện tích 

canh tác và diện tích RNM biến đùi qua ânh vệ 

tinh, ânh máy bay và nghiên cứu thực đða. Cæn 

công bø các kết quâ quy hoäch rûng rãi, nhanh 

chóng sau khi phê duyệt để người dån đða 

phương biết, ním được và thực hiện nghiêm túc. 

(2) Chính quyền đða phương, Ban quân lý 

VQG Xuân Thuỷ và các đơn vð chức nëng trên 

đða bàn cæn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm để 

phát hiện hành vi vi phäm pháp luêt, quy đðnh 

về bâo vệ và phát triển RNM. Có thể lêp các 

đoàn kiểm tra liên ngành với nhiều thành phæn 

để kiểm tra tëng cường 1 læn/1 tuæn với các khu 

vực RNM täi huyện. 

(3) Tiến hành ký kết hợp đ÷ng giao khoán, 

bâo vệ rừng giữa UBND các xã với người dân, 

trong đò quy đðnh chi tiết, cụ thể quy chế quân 

lý RNM trong đò người dån được phép phøi hợp 

trong quân lý và sử dụng tài nguyên RNM theo 

quy đðnh pháp luêt trong khu vực giao khoán 

để tránh xây ra tranh chçp khi thực hiện hợp 

đ÷ng bâo vệ rừng và những người sử dụng tài 

nguyên RNM.  

(4) Thực hiện đùi mới, đa däng các hoät 

đûng sinh kế ùn đðnh, hiệu quâ, phù hợp với 

mục tiêu quân lý, bâo vệ và phát triển rừng, đặc 

biệt là câi thiện và nâng cao tính bền vững cþa 

các mô hình canh tác lâm - ngư nghiệp, tëng 
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nëng suçt cþa RNM. Kết hợp với các tù chức, 

đơn vð nghiên cứu để xây dựng các mô hình sinh 

kế phù hợp thay cho nuôi thuỷ sân ở vùng RNM 

nhìm phát triển kinh tế và giâm nguy cơ ö 

nhiễm möi trường, dðch bệnh vùng nuôi có ânh 

hưởng tới RNM. 

Cæn thực hiện đùi mới hình thức phù biến, 

tuyên truyền cho cûng đ÷ng để nâng cao nhên 

thức cþa người dân về bâo vệ và phát triển 

RNM cho người dân, nhçt là với người dån dưới 

35 tuùi và có sinh kế ở xa RNM. Có thể tiến 

hành l÷ng ghép kết hợp ngu÷n vøn từ ngân sách 

và các lớp têp huçn cþa các tù chức trong và 

ngoài nước tài trợ để mở rûng sø lượng người 

tham gia. Nghiên cứu để giới thiệu về RNM và 

giáo dục bâo vệ đa däng sinh hõc RNM thông 

qua các tù chức giáo dục, truyền thöng đa 

phương tiện câ trong và ngoài huyện để nâng 

cao hiệu quâ công tác tuyên truyền. 

4. KẾT LUẬN 

Việc bâo vệ và phát triển RNM ở huyện 

Giao Thuỷ, tînh Nam Đðnh đang đøi mặt với 

nhiều khò khën, thách thức như chưa cò sự 

phân công trách nhiệm rõ ràng giữa cơ quan 

quân lý các cçp, mâu thuén trong quy hoäch sử 

dụng đçt cþa các đða phương, gia tëng nhu cæu 

sử dụng đçt cho các ngành khác, đặc biệt là 

thiếu sự gín kết cûng đ÷ng đða phương và nú lực 

xoá đòi giâm nghèo. Kết quâ nghiên cứu cho 

thçy cûng đ÷ng đã nhên thức khá rõ về vai trò 

và lợi ích cþa RNM trên các khía cänh kinh tế - 

xã hûi - môi trường cÿng như tham gia tích cực 

vào hoät đûng tuyên truyền, phù biến chính 

sách và kiểm tra, giám sát hoät đûng bâo vệ và 

phát triển RNM thời gian qua nhưng läi gæn 

như chưa đòng gòp tiền và ngày công cho hoät 

đûng này. Nguyên nhân ânh hưởng đến nhên 

thức và sự tham gia cþa người dân là sự khác 

biệt về tuùi, giới tính và trình đû vën hoá cþa 

chþ hû giữa các nhóm hû có sinh kế khác nhau 

gín với RNM. Vì vêy, để nâng cao nhên thức và 

sự tham gia cþa người dân trong bâo vệ và phát 

triển RNM täi Giao Thuỷ trong thời gian tới nên 

thực hiện mût sø giâi pháp như khèn trương 

tiến hành điều chînh và hoàn thiện quy hoäch 

tùng thể RNM cþa huyện; Xử lý nghiêm các 

hành vi sai phäm; Thýc đèy nhanh việc ký hợp 

đ÷ng giao khoán, bâo vệ rừng; Đùi mới các hoät 

đûng sinh kế ùn đðnh và hiệu quâ cho cûng đ÷ng 

ven RNM cÿng như mở rûng và nâng cao tính 

hiệu quâ cþa hoät đûng tuyên truyền cho cûng 

đ÷ng về vai trò, lợi ích cþa RNM. 
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